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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (14 câu – 3,5 điểm) 
Câu 1. Khi nói về gia tốc của vật dao động điều hoà, phát biểu nào dưới đây là đúng?
	A. Gia tốc của vật dao động điều hoà luôn không đổi theo thời gian.
[image: ]	B. Gia tốc của vật dao động điều hoà tỉ lệ nghịch với li độ.
	C. Gia tốc của vật dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí biên.
	D. Gia tốc của vật dao động điều hoà đạt cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
Câu 2. Bộ phận giảm xóc trên xe máy (hình vẽ) là ứng dụng của 
	A. cộng hưởng.	B. dao động cưỡng bức.
	C. dao động tắt dần.	D. dao động tuần hoàn.
[image: A diagram of a graph

Description automatically generated]Câu 3. Một dao động điều hòa có đồ thị như hình vẽ. Kết luận nào sau đây sai?
	A. f = 1 Hz	B. A = 4 cm	
	C. T = 1,0 s	D. ω = π rad/s
Câu 4. Một con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình x = Acosωt và có cơ năng là E. Thế năng của vật tại thời điểm t là
	A. Eđ = Esin2ωt.	B. .	
	C. 	D. Eđ = Ecos2ωt.

Câu 5. Một vật dao động điều hòa với phương trình . Tốc độ cực đại của chất điểm trong quá trình dao động bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6. Câu chuyện về một giọng hát opera cao và khỏe có thể làm vỡ cái cốc uống rượu có thể giải thích do
	A. dao động duy trì.	B. dao động tắt dần.
	C. dao động tự do.	D. hiện tượng cộng hưởng cơ.



Câu 7. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình ; trong đó , là các hằng số dương. Pha của dao động ở thời điểm t là




	A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: _Hlk180020846]Câu 8. Một chất điểm dao động điều hoà có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài . Biên độ dao động của chất điểm là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với tần số là




	A. 	B. 	C. 	D. 
[image: n11 zalo Dinh Bac]Câu 10. Cho một vật dao động điều hòa với biên độ A dọc theo trục Ox và quanh gốc tọa độ O. Một đại lượng Y nào đó của vật phụ thuộc vào li độ x của vật theo đồ thị có dạng một phần của đường pa-ra-bôn như hình vẽ bên. Y là đại lượng nào trong số các đại lượng sau? 
	A. Gia tốc của vật	B. Động năng của vật	
	C. Thế năng của vật	D. Vận tốc của vật
Câu 11. Một vật dao động điều hòa theo thời gian có phương trình  thì động năng và thế năng cũng dao động điều hòa với tần số:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12. Trong dao động điều hòa, đồ thị của li độ theo thời gian là một
	A. đường elip.	B. đường hình sin.
	C. đường parabol.	D. đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
Câu 13. Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Đồ thị biểu diễn sự biến đổi của gia tốc theo li độ có dạng là
	A. đoạn thẳng.	B. đường hình sin.	C. đường elip.	D. đường parabol.
Câu 14. Dao động điều hòa có vận tốc cực đại là vmax = 8 cm/s và gia tốc cực đại amax = 162 cm/s2 thì biên độ của dao động là
	A. 4 cm.	B. 8 cm.	C. 3 cm.	D. 5 cm.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (3 câu – 3,0 điểm) Trong mỗi ý a),b),c),d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Cho đồ thị li độ - thời gian của một vật dao động điều hòa như hình bên dưới
[image: n11 zalo Dinh Bac]
a) Biên độ dao động của vật là 10 cm. 
b) Tần số dao động 0,1Hz
c) Quãng đường vật đi được trong một chu kì 20cm.
d) Tốc độ cực đại là 2π cm/s.
Câu 2. Một vật dao động điều hoà trên đoạn thẳng dài 10 cm và thực hiện được 50 dao động trong thời gian 100s. 
a) Chu kì của vật dao động của vật bằng 2(s).
b) Biên độ dao động của vật là 10cm.
c) Tốc độ của vật tại vị trí có li độ x = 3cm là 4π cm/s.
[bookmark: _Hlk180044031]d) Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ biên về vị trí có tốc độ cực đại là 0,25 (s)
[bookmark: _Hlk180017549]Câu 3. Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100N/m, dao động điều hòa với biên độ 6 cm. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. 
a) Trong dao động điều hoà, cơ năng của con lắc là một đại lượng bảo toàn. 
b) Khi đi từ biên về vị trí cân bằng thì thế năng của vật tăng, động năng giảm.
c) Tại vị trí cách vị trí cân bằng 4cm, động năng của con lắc là 0,1J. 
[bookmark: _Hlk180043642]d) Động năng cực đại của vật là 0,2J
PHẦN III. Câu hỏi trả lời ngắn (2 câu – 0,5 điểm)
Câu 1. Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước đi dài  thì nước trong xô bị sóng sánh mạnh nhất. Tốc độ đi của người đó là v = 0,25m/s. Tính chu kỳ dao động riêng của nước trong xô theo đơn vị giây.
	
Câu 2. Một chất điểm chuyển động tròn đều trên đường tròn tâm O bán kính 10cm với tốc độ góc 5rad/s. Hình chiếu của chất điểm trên trục Ox nằm trong mặt phẳng quỹ đạo có tốc độ cực đại bằng bao nhiêu cm/s?
PHẦN IV.  Tự luận (3,0 điểm)
Câu 1: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 6 cm, chu kỳ 1s. Tại thời điểm t = 0, vật đi qua vị trí li độ x = 6cm. 
a) Lập phương trình dao động của vật.
b) Xác định giá trị vận tốc cực đại, gia tốc cực đại vật đạt được trong quá trình dao động.
Câu 2: Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ khối lượng 100 g và lò xo có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang không ma sát. Lấy π2=10
[image: Hình 7.5 là đồ thị động năng theo thời gian của một vật khối lượng 0,4 kg  dao động điều hoà. Tại thời điểm ban đầu vật đang chuyển động theo chiều]a) Xác định tần số dao động của con lắc.
b) Quỹ đạo chuyển động của vật là đoạn thẳng dài 20cm.
Tính cơ năng của con lắc.
Câu 3: Hình bên là đồ thị động năng theo thời gian của một vật khối lượng 0,4 kg dao động điều hoà. Lấy π2 = 10. Tìm biên độ dao động của vật.


………………………….HẾT……………………………..
Thí sinh không được sử dụng tài liệu; Giám thị không giải thích gì thêm
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